	STT
	Tên doanh nghiệp/Nhà máy sản thuốc GMP
	Địa chỉ
	Tỉnh
	Công suất thiết kế
	Sản lượng 2025

	1
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Đất Việt
	Địa chỉ sản xuất: Lô D4-D5, KCN Đình Trám
	Bắc Ninh
	360 tấn/ 6 dây chuyền
	120 tấn

	2
	Công ty Cổ phần tập đoàn Win Pharma
	Khánh Sơn, Ngọc Thiện, Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	1000 tấn/ 6 Dây chuyền
	50 tấn

	3
	Công ty TNHH thuốc thú y Yan Wen Qing Bắc Giang
	Lô CN05, cụm công nghiệp Việt Tiến, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	40 tấn/4 dây chuyền
	[bookmark: _GoBack]3,5 tấn

	4
	Công ty Cổ phần Daeyong Việt Nam
	Lô CN03, cụm công nghiệp Việt Tiến, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	900 tấn/06 dây chuyền/ năm
	500 tấn

	5
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Diễm Uyên (Huphavet)
	Đường TS 12 khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	03 dây chuyền
	90 tấn

	6
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Toàn Thắng
	Lô 2 Đường TS 17 KCN Tiên sơn, Phường Đồng Nguyên, Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	300 tấn - 06 dây chuyền
	200 tấn

	7
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sakan Việt Nam
	Lô D1+D2+D3+D4, cụm CN đa nghề Đông Thọ
	Bắc Ninh
	1000 tấn/06 dây chuyền
	350 tấn

	8
	Công ty Cổ phần VB Pharma
	Số 7, Đường 3, KCN đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	7 dây chuyền
	440 tấn

	9
	Công ty TNHH Dược và Thú y Dacovet
	Khu Công nghiệp Khắc Niệm
	Bắc Ninh
	01 dây chuyền
	1,3 triệu liều

	10
	Công ty TNHH Việt Trung
	Đãn Chàng, Xã Hưng Hà , Tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên
	40 tấn/ năm 3 dây chuyền
	18,4 tấn

	11
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Hạnh Marphavet
	TDP Thanh Xuyên 5, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	6 dây chuyền
	

	12
	Công ty Cổ phần Liên doanh Nova Pharma
	Lô A3 khu C, KCN Trung Thành, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
	tỉnh Thái Nguyên
	6 dây chuyền
	105 tấn

	13
	Công ty Cổ phần SX & TM Thành Công Winvet
	TDP Hương Đình, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	01 dây chuyền
	3 tấn

	14
	Công ty Cổ phần Tập đoàn GOOVET
	Lô CN5, Khu công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ
	Phú Thọ
	07 dây chuyền
	1050 tấn

	15
	Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
	CCN Liên Phương, Xã Hồng Vân, TP. Hà Nội
	Hà Nội
	400 tấn
	300 tấn

	16
	Công ty Cổ phần thuốc thú y SVT Thái Dương
	CN03, CCN Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội
	Hà Nội
	100 tấn/ 6 dây chuyền
	70 tấn

	17
	Công ty Cổ phần thuốc thú y RTD
	số 18, Cụm CN TRường An, Xã An Khánh, TP.Hà Nội
	Hà Nội
	1000 tấn/7 dây truyền
	400 tấn

	18
	Công ty CP thuốc thú y Trung ương 5 (Fivevet)
	CCN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP. Hà Nội
	Hà Nội
	4000/15 dây chuyền
	700 tấn +154 triệu liều

	19
	Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái
	Lô 3, CN6, CCN Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi, Hà Nội
	Hà Nội
	6 dây chuyền
	216 tấn

	20
	Công ty Cổ Phần Tập đoàn thuốc thú y Việt Nam (Pharmavet)
	Lô 28 KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành Phố Hà Nội
	Hà Nội
	10 dây chuyền
	152 tấn/năm; 136605 lít/năm

	21
	Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Sóng Hồng
	Cụm công nghiệp Trường An, An Khánh, Hà Nội
	Hà Nội
	50 tấn/7 dây chuyền
	13.9 tấn + 4300 lít

	22
	Công ty TNHH TM&DV Phát Triển Chăn Nuôi
	Thôn Đồng Trì, xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Hà Nội
	3 dây chuyền
	7 tấn + 450 lít

	23
	Công ty Cổ phần Medion Việt Nam
	Lô NM5, KCN Phú Thị, xã Gia Lâm, Hà Nội
	Hà Nội
	3 dây chuyền
	500 tấn

	24
	Công ty Cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco
	Km 18, Quoc lo 32
	Hà Nội
	5 day chuyen 
	38,796,670 lieu

	25
	Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học thú y (BTV)
	Khu dâu tằm- tổ dân phố Hòa Bình
	Hà Nội
	120 tấn/ năm
	30 tấn/ năm

	26
	Công ty Cổ phần XNK Dược thú y NASA
	Thôn Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội
	Hà Nội
	120 tấn/năm, 3 dây chuyền
	32,72 tấn/năm

	27
	Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc
	Lô 1C1-1C2, khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
	Hà Nội
	1 dây chuyền sx VX
	20.640 lít

	28
	Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hà Hội
	Lô D2, Cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro, Xã Thuận An, TP. Hà Nội
	Hà Nội
	750 tấn / 2 dây chuyền
	83,87 tấn

	29
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại thuốc thú y CNC
	Lô số 28, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, Tp Hà Nội
	Tp Hà Nội
	1 dây chuyền (khoảng 500 triệu liều vắc xin đông khô gia cầm, hoặc 5 triệu liều vắc xin lợn; khoảng 500.000L nhũ dầu) 
	71.505.929 liều

	30
	Công ty TNHH Miakia Việt Nam
	Lô CN A2, Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội
	TP Hà Nội
	3 dây chuyền
	165,5 tấn + 1200 lít

	31
	Công ty Cổ phần dược và vật tư thú y (Hanvet), Công ty TNHH Dược HANVET
	KCN Phố Nối A
	Hưng Yên 
	16 dây chuyền
	3 triệu lọ bột pha tiêm, thuốc tiêm nước 6 triệu lọ 100ml, thuốc bột 5 triệu gói 100gr, vắc xin 600 triệu liều, kháng thể 2 triệu lọ, probiotics 200 tấn

	32
	Công ty TNHH thuốc thú y TW I (Vinavetco., Ltd)
	KCN Bình Lương, Như Quỳnh Hưng Yên 
	Hưng Yên 
	10 dây chuyền 
	410 tấn/năm

	33
	Công ty Cổ phần Hùng Nguyên
	Tứ Mỹ- Phường Đường Hào- Hưng Yên- Việt Nam
	Hưng Yên
	6 dây chuyền
	200 tấn/ năm, 1 triệu lít. năm

	34
	Công ty Cổ Phần Avac Việt Nam
	QL 5A, thôn Ngọc Lịch, Xã như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên
	5 dây chuyền
	153.931.505 liều

	35
	Công ty TNHH Dược Thú y Thăng Long 2
	TDP Tứ Mỹ, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
	Hưng Yên
	1 dây chuyền
	20 tấn/ năm

	36
	Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories
	Lô F6, KCN Thăng Long II
	Hưng Yên
	2.083.800 sản phẩm/ năm, 1 dây chuyền
	303.600 vial and
446,77 L

	37
	Công ty Cổ phần Dược Hà Hưng
	Thôn Hành Lạc, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên
	3 dây chuyền
	

	38
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thuốc thú y EUVET
	Thôn Thọ Bình, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên
	100 tấn/ 6 dây chuyền
	30,4 tấn

	39
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet
	Thôn Ngọc Lịch, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
	Hưng yên
	7 dây truyền
	600 tấn/năm

	40
	Công ty TNHH MTV NBC PACIFIC
	Đường A2, khu A, KCN Phố Nối A
	Hưng Yên
	3 dây chuyền
	550,7 tấn, 2.879 L

	41
	Công ty TNHH Liên doanh Tigervet-UKA PHARMA
	Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
	Hưng yên
	8 dây truyền
	4.800 tấn

	42
	Công ty TNHH Thú y Vaksindo Việt Nam
	Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
	Hưng yên
	5 dây chuyền sản xuất + 1 dây chuyền phụ trợ
	0

	43
	Công ty CP sản xuất và thương mại VMC Việt Nam
	Cụm Công nghiệp Cầu Giát, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình
	Ninh Bình
	150 tấn/năm (3 dây chuyền)
	113.49 tấn

	44
	Công ty Cổ phần Dược Phúc An
	
	
	
	

	45
	Phân viện Chăn nuôi và Thú y Miền Trung
	227, đường 2 tháng 4, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hoa, Việt Nam
	Khánh Hòa
	(300 triệu liều vắc-xin/năm) 2 dây chuyền
	48 triệu liều

	46
	Công ty Liên doanh TNHH Anova
	36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore (VSIP)
	Thành phố Hồ Chí Minh
	8 dây chuyền
	10.000 tấn/năm

	47
	Công ty TNHH SX TM A.S.T.A
	203/2/27 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM
	Thành phố Hồ Chí Minh
	6 dây chuyền
	

	48
	Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO
	Nhà máy sản xuất: 28 Vsip Đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vắc xin: 1.730. triều liều, Dược phẩm: 2.500 tấn (9 dây chuyền)
	Vắc xin: 528 triệu. Dược phẩm: 240 tấn

	49
	Công ty Cổ phần dược phẩm Anvet
	Lô B2-19 khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B
	thành phố Hồ Chí Minh
	6 chuyền, 3500 tấn/ năm
	900 tấn

	50
	Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam
	Số 24, đường 26, khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thuốc bột: 50 tấn/năm, thuốc nước: 7.320 lít, 2 dây chuyền
	Thuốc bột: 76.375 kg; thuốc nước: 7.320 lít

	51
	Công ty Tnhh Emivest Feedmill Vietnam-chi nhánh sản xuất thuốc thú y
	Lô A-11C-CN, Khu công nghiệp bàu bàng
	Thành phố hồ chí minh
	4 dây chuyền, 2500 tấn/ năm
	1.600 tấn

	52
	Công ty TNHH Virbac Việt Nam
	KCN Sông Mây
	Thành phố Đồng Nai
	50 tấn sản phẩm/ năm, 1 dây chuyền thuốc bột uống
	18,5 tấn

	0
	Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ
	Lô A1, Đường số 4, KCN Sông Mây
	Thành phố Đồng Nai
	6.000 tấn/năm (7 dây chuyền)
	327 tấn

	54
	Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam
	Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn II
	Đồng Nai
	1.200 tấn/năm
620.000 L/năm
4 dây chuyền
	236,9 tấn
161.000 L

	55
	Công ty TM & SX thuốc thú y Thịnh Á (ASIFAC)
	220 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	Thành phố Hồ Chí Minh
	900 tấn/ năm (8 dây truyền)
	399,3 tấn

	56
	Công ty TNHH Dược thú y Oliver
	Đường 6, KCN Sông Mây
	Đồng Nai
	34 tấn/ năm/ 6 dây chuyền
	32.8 tấn

	57
	Công ty Cổ phần Topcin
	Lô A6, Đường số 6, KCN Sông Mây
	Thành phố Đồng Nai
	1350 tấn/năm (9 dây chuyền)
	60,3 tấn / năm, 45.000 lít / năm

	58
	Chi nhánh Công ty TNHH Elanco Việt Nam tại Đồng Nai nay là: Chi nhánh Công ty MSD Việt Nam
	
	
	
	

	59
	Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P
	Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai
	Đồng Nai
	150 tấn, 2 dây chuyền (thuốc bột và thuốc nước)
	50.7 tấn

	60
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mebipha
	Lô A11.1 đường Trung Tâm, KCN Thành Thành Công 
	Tây Ninh
	650 tấn/06 dây chuyền
	438 tấn

	61
	Công ty Cổ phần CTCBIO Việt Nam
	Lô I5-3a, 3b Khu Công Nghệ Cao
	Thành phố Hồ Chí Minh
	2000 tấn/năm, 2 dây chuyền 
	1900 tấn

	62
	Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie
	Số 2/3, đường Tăng Nhơn Phú, khu phố 19,phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	6500 tấn/năm, 9 dây chuyền
	3225 tấn

	63
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Na Pha
	159 Bùi Công Trừng, Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	260 tấn/năm, 2 dây chuyền
	205 tấn

	64
	Công ty Cổ phần Dược Napha
	Đường N4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	590 tấn/năm, 6 dây chuyền
	11 tấn

	65
	Công ty TNHH TM-SX Dược Song Vân
	274 Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	1000 tấn/năm. 4 dây chuyền
	57,4 tấn

	66
	Công ty Cổ phần UV
	Lô số 18, khu G, đường D1, KCN An Hạ
	Thành phố Hồ Chí Minh
	1200 tấn/năm. 3 dây chuyền
	190 tấn

	67
	Công ty TNHH TM-SX Việt Viễn
	496/90 đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	3000 tấn/năm, 3 dây chuyền
	20 tấn

	68
	Công ty TNHH KD thuốc thú y Minh Ngân
	Lô A5-2 Đường D8 - KCN Đông Nam 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	2.050 tấn/năm, 6 dây chuyền
	88 tấn 

	69
	Công ty TNHH Dược Thú y Greensun
	
	
	
	

	70
	Công ty TNHH TM DV SX thuốc thú y thủy sản Ánh Việt
	Lô EB11 & EB12 Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	967 tấn/năm, 3 dây chuyền
	104,97 tấn

	71
	Công ty TNHH Vi Bo
	Lô số 20, khu G, đường D1, KCN An Hạ
	Thành phố Hồ Chí Minh
	1000 tấn/năm. 5 dây chuyền
	113 tấn

	72
	Công ty CP Dược Thú Y Thuỷ sản Nanobio
	63 Lò Lu, Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	250 tấn/ năm. 3 dây chuyền
	

	73
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Omega Pharma
	Lô B1-2 Khu B1, Đường N5, KCN Tân Phú Trung, X. Củ Chi, TP.HCM
	TP. Hồ Chí Minh
	4000 tấn/năm; 6 dây chuyền
	1000 tấn

	74
	Công ty TNHH SAGOPHAR
	Lô G1-2, G11, G10-1, Đường D16, Khu Công Nghiệp Đông Nam
	Hồ Chí Minh
	360 tấn/năm; 7 dây chuyền
	177,055 Tấn

	75
	Công ty TNHH Hương Hoàng Nam
	A9/50B Ấp 1, Xã Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
	Tp. Hồ Chí Minh
	420 tấn/năm; 4 dây chuyền
	15,408 tấn

	76
	Công ty Cổ phần Nanovet Pharma
	189 Đường Trường Lưu
	TP. Hồ Chí Minh
	6 dây chuyền
	130 tấn; 88.267 lít

	77
	Công ty TNHH AVG Group Việt Nam – chi nhánh Công ty TNHH AVG Group Việt Nam
	
	
	
	

	78
	Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Sài Gòn Vet 
	Cụm Công nghiệp Tập đoàn Anova, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
	Tây Ninh
	3500 tấn/năm; 800000 lít/năm; 7 dây chuyền
	437 tấn

	79
	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thuốc thú y Minh Huy
	Lô A111 đường số 2, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
	Tây Ninh
	500 tấn/ năm, 5 dây chuyền
	186.6 tấn

	80
	Công ty TNHH Công nghệ Nano hợp nhất APA
	Lô C2-4, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá,
	Tây Ninh
	17000 tấn/năm, 6 dây chuyền
	7009 tấn

	81
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Gấu Vàng
	Lô D12, Đường số 2, KCN Nhựt Chánh, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
	Tây Ninh
	150 tấn/ năm 6 dây chuyền
	Bột: 29,3 tấn; Dung dịch: 4655 lít

	82
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vietvet
	Lô B103, đường số 4, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập, Tây Ninh
	Tây Ninh
	4500 tấn/năm, 6 dây chuyền
	735,54 tấn 
101640 lít

	83
	Công ty TNHH Thần Vương
	Lô Q23, Đường số 11, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4)
	tỉnh Tây Ninh
	200 tấn/năm, 2 dây chuyền
	5 tấn

	84
	Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Trường Hải Tiến
	Lô LF26, Đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Đức Lập, Tây Ninh
	Tỉnh Tây Ninh
	2 dây chuyền
	6 tấn

	85
	Công ty TNHH Sadova
	Lô LF22, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Xuyên Á, Xã Đức Lập, Tây Ninh
	Tỉnh Tây Ninh
	3000 tấn, 6 dây chuyền
	5 tấn

	86
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Việt Thạnh
	Lô D-9-1, Đường D5, Khu công nghiệp Hựu Thạnh, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
	Tỉnh Tây Ninh
	1500 tấn, 1 dây chuyền
	10 tấn

	87
	Công ty Cổ phần Dược thuốc thú y Cai Lậy
	Khu phố Mỹ Cần, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	3100 tấn/năm, 5 dây chuyền
	2900 tấn

	88
	Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Aqua-Vina
	Nhà máy sản xuất: 99, QL1A, ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia, Thành phố Cần Thơ
	TP. Cần Thơ
	3 dây chuyền
	

	89
	Công ty TNHH MTV thuốc thú y & CPSH Vemedim
	KCN Sông Hậu, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ
	Cần Thơ
	9 dây chuyền
	1822 tấn

	90
	Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu
	Số 130 QL1A, Phường Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
	Cần Thơ
	3000 tấn, 7 dây chuyền
	2555 tấn

	91
	Công ty TNHH thuốc thú y 1/5
	Lô 2.19A đường số 8, Khu công nghiệp Trà Nóc 2
	Cần Thơ
	1000 tấn, 5 dây chuyền
	900 tấn

	92
	Công ty TNHH Thuốc Thú y Cần Thơ-Veterco
	Số 11, Trần Văn Giàu, Phường Cái Khế, TP. Cần Thơ
	Cần Thơ
	200 tấn/năm, 1 dây chuyền
	50 tấn

	93
	Công ty Cổ phần Thiên Quân
	Lô 17F2-F8, đường số 5, KCN Trà Nóc 1, phường Thới An Đông, TP. Cần Thơ
	Cần Thơ
	800 tấn/năm, 6 dây chuyền
	620 tấn

	94
	Công ty TNHH TM DV Khang Anh
	Số 29-39, Tỉnh lộ 918, Ấp Thới An, Xã Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
	Cần Thơ
	1 dây chuyền
	427 kg

	95
	Công ty TNHH Tập đoàn High Tech Pharma
	Lô CN6, KCN Lộc Sơn, phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Dồng
	3 dây chuyền
	0



